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	                 Sơn Thủy, ngày      tháng 9 năm 2025



BÁO CÁO
Sơ kết sản xuất trồng trọt năm 2025 và triển khai kế hoạch sản xuất vụ 
Đông-Xuân năm 2025 – 2026, cả năm 2026

Thực hiện Công văn số 2467/SNNMT-/TTBVCL ngày 26/8/2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc báo cáo đánh giá sơ kết sản xuất trồng trọt năm 2025; triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2025 – 2026; UBND xã Sơn Thuỷ kính báo cáo kết quả như sau:
PHẦN I
SƠ KẾT SẢN XUẤT TRỒNG TRỌT NĂM 2025
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH SẢN XUẤT TRỒNG TRỌT NĂM 2025
1. Thuận lợi
- Được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo Đảng ủy, sự lãnh đạo điều hành của UBND xã; sự phối hợp chặt chẽ của các phòng, đơn vị, Hội đoàn thể trên địa bàn xã.
- Hệ thống kênh mương thủy lợi tu sửa, nạo vét kịp thời phục vụ tưới tiêu ổn định và hiệu quả.
- Nhận thức của nông dân về ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật khoa học trong sản xuất trồng trọt ngày càng được nâng cao, nông dân đã biết sử dụng giống tốt, thực hiện đầu tư thâm canh trong sản xuất đã góp phần nâng cao năng suất, sản lượng cây trồng trên địa bàn xã.
- Công tác dự tính, dự báo sinh vật gây hại được duy trì thường xuyên, liên tục, cảnh báo kịp thời tình hình sinh vật gây hại trên đồng ruộng, giúp nông dân chủ động phòng trừ có hiệu quả, hạn chế thấp nhất mức độ thiệt hại do sinh vật gây hại gây ra.
- Công tác tuyên truyền được quan tâm, thường xuyên cho bà con nông dân.
1.2. Khó khăn
- Diện tích chuyên canh còn manh mún, không tập trung; hệ thống tưới tiêu cho cây trồng cạn còn hạn chế; chưa được nông dân chú trọng.
- Là xã miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số trình độ thâm canh còn nhiều hạn chế; việc chuyển đổi, cơ cấu giống chưa mạnh dạn đầu tư.
- Diễn biến tình hình về thời tiết bất thuận. 
- Chuột, sâu bệnh gây hại thường xuyên xuất hiện và gây hại phổ biến và bất thường không theo quy luật ngày càng tác động trở nên phổ biến. 
- Việc phát triển và nhân rộng các mô hình sản xuất chưa được nhân rộng; chưa có sự liên kết giữa doanh nghiệp tiêu thụ nông sản và nông dân sản xuất, đó cũng là hạn chế lớn trong việc phát triển sản xuất trồng trọt hiện nay.
II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT TRỒNG TRỌT NĂM 2025
[bookmark: _Hlk205951034]1. Đánh giá kết quả tăng trưởng của ngành trồng trọt 09 tháng đầu năm và dự kiến cả năm 2025
1.1. Kết quả tăng trưởng 09 tháng đầu năm và ước cả năm 2025
- Tổng giá trị sản phẩm:
+ Ngành trồng trọt năm 2025 ước đạt 52.45 tỷ đồng (tăng 0,88 tỷ đồng so với năm 2024).
+ Ngành chăn nuôi năm 2025 ước đạt 34.8 tỷ đồng (tăng 0,24 tỷ đồng so với năm 2024).
- Ước tăng trưởng ngành nông nghiệp  đạt 93.43 tỷ đồng (tăng 1,31 tỷ đồng so với năm 2024).
1.2. Thuận lợi, khó khăn
- Nhờ thực hiện tốt công tác chỉ đạo kiểm tra sâu, bệnh các loại cây trồng đặc biệt trên cây lúa và thực hiện tốt công tác dự báo các loại sâu, bệnh gây hại cây trồng kịp thời và hướng dẫn nông dân phòng, trừ hiệu quả; công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm được duy trì thường xuyên và kịp thời đã hạn chế tình trạng dịch bệnh phát sinh và lây lan. 
- Bà con nông dân chủ động sửa và nạo vét kênh mương, nâng cao tinh thần sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả nên đa đảm bảo cung cấp đủ nước cho nhu cầu sản xuất trên địa bàn.
2. Kết quả sản xuất trồng trọt năm 2025
2.1. Kết quả sản xuất trồng trọt vụ Đông - Xuân năm 2024 - 2025, vụ Hè - Thu, Mùa và cả năm 2025
2.1.1) Cây hàng năm: 
Sản xuất lương thực: Tổng sản lượng lương thực ước đạt 5.408,2 tấn, trong đó: Sản lượng thóc đạt 5.335,4 tấn; sản lượng ngô đạt 72,8 tấn. Cụ thể như sau:
a. Cây lúa
Diện tích thực hiện 1.036 ha, năng suất bình quân đạt 51,5 tạ/ha, sản lượng 5.335,4 tấn (Đông-Xuân năm 2024-2025: diện tích 525,2 ha, năng suất 51,6 tạ/ha và sản lượng 2.710 tấn; vụ Hè -Thu năm 2025: diện tích 510,8 ha, năng suất 51,4 tạ/ha và sản lượng 2.625,5 tấn);
b. Cây ngô
Diện tích thực hiện 20,7 ha, năng suất bình quân đạt 35,5 tạ/ha, sản lượng 73,4 tấn (Đông-Xuân năm 2024-2025: diện tích 10,3 ha, năng suất 36,6 tạ/ha và sản lượng 37,7 tấn; vụ Hè-Thu năm 2025: diện tích 10,4 ha, năng suất 34,4 tạ/ha và sản lượng 35,7 tấn);
2.1.2. Cây trồng khác
a. Cây thực phẩm
- Cây rau các loại: Diện tích thực hiện 44,4ha, năng suất ước đạt 9,2 tạ/ha, sản lượng 40,8 tấn.
- Đậu các loại: Diện tích 5,8 ha, năng suất bình quân ước đạt 10,6 tạ/ha, sản lượng ước đạt 6,2 tấn; 
b. Cây công nghiệp ngắn ngày
- Cây lạc: Diện tích 4,4 ha, năng suất bình quân ước đạt 26,5 tạ/ha, sản lượng ước đạt 12, tấn;
- Cây mỳ trồng mới năm 2025: Diện tích đã trồng là 1.276,0 ha, chủ yếu giống mì KM94.
 (Chi tiết có phụ lục 2, 3 kèm theo)
2.2. Tình hình dịch bệnh trên cây trồng 
- Công tác dự tính, dự báo sinh vật gây hại và hướng dẫn các biện pháp phòng trừ được thực hiện kịp thời theo quy định; vào thứ ba hằng tuần chỉ đạo Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công gửi Báo cáo tình hình sinh vật gây hại cây trồng cho Chi cục TT, BVTV & QLCL, các ban, ngành có liên quan, giúp cho cơ sở chủ động trong công tác chỉ đạo nông dân phòng trừ sinh vật gây hại đạt hiệu quả cao cụ thể như sau:
2.2.1 Kết quả điều tra các đối tượng gây hại
UBND xã chỉ đạo thực hiện kịp thời các biện pháp phòng, trừ đối với tất cả các đối tượng sâu, bệnh hại trên các loại cây trồng xuất hiện trong vụ Hè – Thu 2025 trên địa bàn xã. Tổng diện tích cây trồng bị sâu bệnh, chuột gây hại được phát hiện bao gồm cây lúa, cây rau màu các loại, cây công nghiệp ngắn ngày, cây lâm nghiệp trong vụ là 505 ha.
2.2.2. Biện pháp quản lý sinh vật gây hại và chỉ đạo bảo vệ sản xuất.
- Công tác điều tra, dự báo:Thực hiện tốt nhiệm vụ điều tra, dự tính, dự báo hường xuyên chuột,sâu bệnh hại trên cây trồng tập trung vào những nội dung sau:
+ Điều tra định kỳ 07 ngày/lần trên cây lúa, ngô, rau màu các loại kết hợp điều tra tuyến, điều tra bổ sung các đối tượng sâu bệnh hại đặc thù ở từng vùng.
+Thông qua kết quả điều tra, địa phương chỉ đạo các biện pháp phòng trừ như sau:
- Cập nhật tình hình dịch hại cây trồng 07 ngày/lần, làm cơ sở cho công tác dự tính dự báo và chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh trên địa bàn kịp thời.
- Báo cáo số liệu định kỳ hàng tuần cho phòng Kinh tế xã.
- Tiếp nhận Dự báo sâu bệnh định kỳ 15 ngày/lần từ Chi cục TT-BVTV & QLCL tỉnh đồng thời thông báo và chỉ đạo tình hình dịch hại trên địa bàn xã.
2.2.3. Công tác chỉ đạo, phòng trừ các đối tượng gây hại
- Thực hiện điều tra định kỳ và ra thông báo về tình hình chuột, sâu bệnh hại trên các loại cây trồng, giúp cho nông dân chủ động phòng trừ kịp thời; đảm bảo không ảnh hưởng đến năng suất cây trồng.
- Thường xuyên thông tin về về tình hình chuột, sâu bệnh hại trên cây lúa
và cây rau màu các loại thông qua các cuộc họp dân và trên hệ thống Đài truyền thanh xã nhằm kịp thời  cảnh báo và hướng dẫn các biện pháp phòng trừ, hạn chế thấp nhất thiệt hại cho nông hộ.
Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp như đã nêu trên, trong năm 2025, đã
tích cực chỉ đạo, hướng dẫn nông dân phòng trừ kịp thời, hạn chế đến mức thấp
nhất thiệt hại do sâu bệnh gây ra, bảo vệ an toàn sản xuất đạt hiệu quả 
3. Kết quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng hiệu quả 
- Diện tích chuyển đổi từ đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây hằng năm khác là 1,1 ha (chuyển qua trồng ngô, cỏ chăn nuôi).
- Diện tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất mỳ bị bệnh khảm lá sang trồng đậu phụng, với quy mô diện tích 3,4ha.
Nhìn chung, việc thực hiện chủ trương chuyển đổi cây trồng luân canh trên đất lúa sản xuất kém hiệu quả còn mang tính tự phát; chưa có kế hoạch, phương án cụ thể chi tiết, công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất ruộng một vụ còn manh mún, chưa tập trung, chưa đồng bộ về thời vụ, vùng chuyển đổi, cây trồng và kỹ thuật, tổ chức sản xuất… nên khi thực hiện đạt hiệu quả chưa cao.
4. Về công tác chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật và chương trình khuyến nông 
- Phối hợp triển khai thực hiện mô hình lúa năng suất chất lượng với qui mô 5ha tại Làng Rin, năng suất đạt >59 tạ/ha. Cơ cấu giống lúa Bắc Thịnh.Thực hiện Vụ Hè thu 2025.
- Phối hợp tổ chức 01 lớp tập huấn công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi với 35 người tham gia tập huấn.
5. Về thủy lợi, nước sinh hoạt 
- Thủy lợi: Từ đầu vụ Đông-Xuân 2024 - 2025 đến nay, các cơ quan chuyên môn; UBND các xã, thị trấn thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc các Hợp tác xã quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn thường xuyên nạo vét kênh mương, đảm bảo cấp nước đầy đủ cho trà lúa vụ Đông-Xuân năm năm 2024-2025. Chủ động công tác phòng chống hạn vụ hè thu năm 2025.
III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHÁC
1. Kết quả triển khai thực hiện các đề án, chương trình của ngành trồng trọt và BVTV tại địa phương: không thực hiện
2. Hệ thống tổ chức ngành trồng trọt và BVTV của địa phương
- Tên phòng phụ trách quản lý ngành trồng trọt và BVTV của xã: Phòng Kinh tế xã Sơn Thủy
- Cơ cấu tổ chức của Phòng: số lượng chuyên viên chuyên môn, biên chế hiện có: 05 đồng chí
 - Phân cấp công tác chuyên môn trồng trọt và BVTV: Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công xã sơn Thủy; 
  - Thuận lợi, khó khăn, biện pháp khắc phục: 
+ Thuận lợi: sự quan tâm chỉ đạo của cơ quan chuyên môn cấp trên; dự tính dự báo sinh vật gây hại trên cây trồng kịp thời; sự phối hợp giữa các cơ quan đơn vị, phòng chuyên môn trong sản xuất nông nghiệp chặt chẽ, thống nhất, kịp thời tham mưu UBND xã để có hướng chỉ đạo phù hợp. Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công có viên chức chuyên môn ngành trồng trọt và BVTV. 
+ Khó khăn: Phòng Kinh tế biên chế ít, không có công chức có trình độ chuyên môn về lĩnh vực nông nghiệp; khối lượng công việc hiện nay rất lớn áp lực công việc cao, nhưng biên chế ít, chuyên môn chưa phù hợp … đã ảnh hưởng đến công tác tham mưu về lĩnh vực nông nghiệp.
3. Công tác quản lý vật tư nông nghiệp và mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, ATTP và KDTV nội địa trên địa bàn tỉnh
3.1. Công tác quản lý vật tư nông nghiệp: Chưa thực hiện
a) Công tác quản lý giống cây trồng: số lượng cơ sở kinh doanh giống cây trồng; lượng giống sử dụng (hạt giống lúa, ngô, rau đậu, cây giống chủ lực).
b) Công tác quản lý phân bón: số lượng cơ sở kinh doanh phân bón; lượng phân bón sử dụng (vô cơ, hữu cơ).
c) Công tác quản lý thuốc BVTV: số lượng cơ sở kinh doanh thuốc BVTV; lượng thuốc BVTV sử dụng.
3.2. Công tác cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói: Không có
3.3. Công tác quản lý an toàn thực phẩm, kiểm dịch thực vật nội địa: Chưa thực hiện
PHẦN II
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG-XUÂN NĂM 2025 - 2026 
VÀ CẢ NĂM 2026

I. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT 
1. Nhận định tình hình thời tiết khí hậu, nguồn nước, tình hình khô hạn vụ Đông-Xuân năm 2025 – 2026 trên địa bàn xã
- Dự kiến tình hình thời tiết vụ Đông Xuân sẽ gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của mưa, lụt.
- Nguồn nước dự kiến sẽ đảm bảo cung cấp cho các cánh đồng trên địa bàn xã.
2. Kế hoạch sản xuất vụ Đông-Xuân năm 2025 - 2026
-  Kế hoạch sản xuất lúa, cây rau màu và cây trồng khác:
+ Cây Lúa: diện tích: 524 ha; năng suất: 51.5 tạ/ha; sản lượng: 2,698.6 tấn. Cơ cấu giống lúa: 80% giống (CLC); 20% giống (CLTB)
+ Cây Ngô: 10,0 ha; năng suất: 36,5 tạ/ha; sản lượng: 36.5 tấn 
+ Cây Lạc: 5.0 ha; năng suất: 28,5 tạ/ha; sản lượng 14,3 tấn
+ Cây Rau màu các loại: 23,0 ha, năng suất: 9,8tạ/ha; sản lượng 22,54tấn 
+ Cây Sắn: 1.270 ha, năng suất: 152 tạ/ha; sản lượng: 19.304 tấn.
- Giải pháp đối với cây lúa và các loại cây trồng trong vụ Đông Xuân 2025 – 2026: Tuyên truyền cho bà con nông dân tuân thủ lịch thời vụ, cơ cấu giống lúa và cây trồng phù hợp, áp dụng kỹ thuật canh tác lúa ở miền núi phù hợp, thực hiện tốt công tác phòng trừ dịch hại tổng hợp trên cây trồng, phát động phong trào diệt chuột ngay từ đầu vụ…
- Dự báo tình hình SVGH vụ Đông-Xuân năm 2025 - 2026 trên một số cây trồng chính:
+ Trên cây Lúa: Chuột, Ốc bươu vàng, sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân bướm 2 chấm, Rầy nâu- RLT, bọ trĩ,  bệnh đạo ôn, bệnh khô vằn, bệnh thối, đen lép hạt, bệnh đốm nâu- nghẹt rể ..
+ Trên cây Ngô: sâu keo mùa thu, sâu xám, bệnh khô vằn, bệnh đốm lá lớn, nhỏ.
+ Trên cây rau màu các loại: sâu keo, sâu xanh da láng, sâu khoang, các loại bệnh như lở cổ rể, sương mai, thán thư, héo xanh...
+ Trên cây lâm nghiệp, công nghiệp: bệnh khảm lá sắn; bệnh chết cây keo.
3. Kế hoạch sản xuất vụ Hè -Thu và Mùa năm 2026
- Kế hoạch sản xuất các loại cây trồng vụ Hè -Thu và cả năm 2026.
* Vụ Hè - Thu năm 2026
+ Cây lúa: diện tích: 514 ha; năng suất: 51.0 tạ/ha; sản lượng: 2.621,4 tấn. Cơ cấu giống lúa: 80% giống (CLC); 20% giống (CLTB)
+ Cây Ngô: 10.0 ha; năng suất: 35 tạ/ha; sản lượng: 35 tấn 
+ Cây Lạc: 2.0 ha; năng suất: 25 tạ/ha; sản lượng 5,0 tấn
 + Cây Rau màu các loại: 23 ha; năng suất: 9,8 tạ/ha; sản lượng 22,5 tấn 
+ Cây Sắn: 1.270 ha; năng suất: 152 tạ/ha; sản lượng: 19.304 tấn.
* Cả năm 2026:
+ Cây lúa: DT: 1.034.0 ha; năng suất: 52 tạ/ha; sản lượng: 5.376,8 tấn. Cơ cấu giống lúa: 80% giống (CLC); 20% giống (CLTB)
+ Cây Ngô: 20.0 ha; năng suất: 3.6.0 tạ/ha; sản lượng: 71,5 tấn 
+ Cây Lạc: 7.0 ha; năng suất: 21,4 tạ/ha; sản lượng 19,25 tấn
 + Cây Rau màu các loại: 23 ha; năng suất: 9,8 tạ/ha. sản lượng 225,4tấn 
+ Cây Sắn: 1.270 ha; năng suất: 152 tạ/ha; sản lượng: 19.304 tấn.
- Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất mỳ: Dự kiến vụ Đông-Xuân năm 2025-2026: 5,5 ha (Cây lạc, ngô, đậu các loại, cỏ …)
- Kế hoạch tái canh cà phê và cây trồng khác năm 2026: Không có
II. CÁC GIẢI PHÁP CHỈ ĐẠO SẢN XUẤT
- Tổ chức tuyên truyền người dân thực hiện sản xuất theo đúng lịch thời vụ, cơ cấu giống và các biện pháp kỹ thuật đầu tư thâm canh tăng năng suất thực hiện theo quy hoạch đã được phê duyệt ban hành.
- Thực hiện sản xuất theo nhóm liên kết để tạo ra vùng sản xuất có quy mô tập trung ổn định, bền vững theo hướng sản xuất hàng hóa đáp ứng nhu cầu của thị trường.
- Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ về chất lượng cây giống của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh giống cây trồng vật nuôi, đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh không đủ điều kiện và chất lượng cây giống không đảm bảo chất lượng kiên quyết loại bỏ, không đưa vào sản xuất.
- Xây dựng các mô hình trình diễn, các mô hình nhân rộng áp dụng những tiến bộ kỹ thuật giống cây trồng có năng suất và chất lượng cao phù hợp địa phương đưa vào sản xuất.
- Đẩy mạnh công tác khuyến nông, khuyến ngư và các dự án phát triển nông nghiệp và phát triển nông thôn, xây dựng các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện.
- Mỗi xã, thị trấn tạo ra một sản phẩm chủ lực của phù hợp với tình hình sản xuất tại địa phương để tạo ra sản phẩm hàng hóa ổn định, bền vững đáp ứng được nhu cầu của thị trường.
- Tổ chức các lớp tập huấn đầu vụ. 
III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ CỦA ĐỊA PHƯƠNG
1. Đối với sản xuất nông nghiệp:
- Ban hành lịch thời vụ, hướng dẫn một số kỹ thuật trồng cây chủ lực của mùa vụ kịp thời; 
- Quan tâm chỉ đạo hỗ trợ các mô hình khuyến nông hiệu quả bền vững phù hợp với điều kiện miền núi và được triển khai thực hiện ngay từ đầu vụ, đầu năm;
- Thu hút doanh nghiệp lớn tham gia vào chuỗi liên kết đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp ở miền núi; giúp nông dân tiêu thụ nông sản phẩm;
- Đầu tư giống sắn kháng bệnh có năng suất, độ bột cao.
2. Đối với công tác quản lý vật tư nông nghiệp và mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, ATTP và KDTV nội địa trên địa bàn tỉnh: Cần tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn các xã mới thành lập triển khai thực hiện thuận lợi. 
Trên đây là kết quả sơ kết sản xuất trồng trọt năm 2025 và triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông-Xuân năm 2025 - 2026, cả năm 2026 trên địa bàn xã Sơn Thủy. Kính báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp../
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